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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
               Đọc đoạn trích sau :

	

Trong trần thế cảnh nghèo là khổ,
      Nỗi sinh nhai khốn khó qua ngày.
          Quanh năm gạo chịu tiền vay,
     Vợ chồng lo tính hôm rày, hôm mai.
   Áo lành rách vá may đắp điếm1,
 Nhà ở thuê chật hẹp quanh co.
Tạm yên, đủ ấm, vừa no,
    Cái buồn khôn xiết, cái lo khôn cùng.
Con đi học, con bồng, con dắt,
    Lớn chưa khôn, lắt nhắt thơ ngây.
Hôm hôm lớn bé sum vầy,
Cũng nên vui vẻ mà khuây nỗi buồn.
	Nghĩ thiên hạ cho con đi học,
Cảnh phong lưu phú túc2 nói chi.
Những ai bần bạc hàn vi3,
Lo buồn đã vậy, vui thì cũng vui.
      Tan buổi học, mẹ ngồi tựa cửa,
      Mắt trông con đứa đứa về dần.
Xa xa con đã tới gần,
   Các con về đủ quây quần bữa ăn.
Cơm dưa muối khó khăn mới có,
       Của không ngon, nhà khó cũng ngon.
            Khi vui câu chuyện thêm giòn,
     Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà. 


   (Trích Cảnh vui của nhà nghèo, Tản Đà, Tuyển tập Tản Đà, Tập I,                                                                                           NXB Văn học, Hà Nội, 1986, tr 188 -189)

*Chú thích: 
     Tản Đà (1889 - 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, ở làng Khê Thượng, huyện Ba Vì,  Hà Nội. Ông xuất thân trong một dòng họ khoa bảng lâu đời, là một cây bút phóng khoáng  xông xáo trên nhiều lĩnh vực, đi khắp miền đất nước, ông để lại nhiều tác phẩm với nhiều thể loại. Từng làm chủ bút tạp chí Hữu thanh, An Nam tạp chí. Tản Đà được đánh giá là người chuẩn bị cho sự ra đời của thơ mới trong nền văn học Việt Nam, là “gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại”.
(1) Đắp điếm: che, đắp cho kín đáo, lành lặn.

(2) Phú túc: giàu có, sung túc.

(3) Bần bạc: nghèo khổ, hàn vi: thời còn nghèo khó, chưa có địa vị xã hội. 

Và trả lời các câu câu hỏi đưới đây:

Câu 1 (0,5 điểm). Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (1,0 điểm). Những nỗi khốn khó nào của cảnh nhà nghèo đã được tác giả nhắc đến trong đoạn thơ?
Câu 3 (1,0 điểm). Em hãy phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp vần  trong đoạn thơ sau:                 

                                         Cơm dưa muối khó khăn mới có
                                         Của không ngon, nhà khó cũng ngon
                                               Khi vui câu chuyện thêm giòn
                                      Chồng chồng, vợ vợ, con con một nhà.

Câu 4 (1,0 điểm). Nhận xét về thái độ và tình cảm của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ.
Câu 5 (0,5 điểm). Thái độ sống của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ để lại cho chúng ta bài hoc gì?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)

  Câu 1(2,0 điểm). Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng)  ghi lại cảm nghĩ của em về đoạn thơ ở phần đọc hiểu.
   Câu 2 (4,0 điểm). Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường: biến đổi khí hậu, nước biển dâng, …đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa. Em hãy viết bài văn nghị luận để bàn về cách giải quyết tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra.
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